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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
 

     Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, là một trong những Di sản 

Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây được biết đến là vùng núi đá vôi nhiệt 

đới lâu đời nhất và có diện tích rộng lớn nhất trên thế giới, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, 

kỳ vĩ mà hiếm nơi nào có được. 

       Điểm nổi bật nhất của Phong Nha - Kẻ Bàng chính là hệ thống hang động kiến tạo vô cùng 

tráng lệ. Du khách đến đây không khỏi ngỡ ngàng trước Động Phong Nha với những khối thạch 

nhũ lấp lánh đủ màu sắc, Động Thiên Đường dài hun hút như một cung điện dưới lòng đất, và 

đặc biệt là Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nơi chứa đựng cả một khu 

rừng nguyên sinh và dòng sông ngầm chảy xiết bên trong. 

    Không chỉ là "vương quốc hang động", Phong Nha - Kẻ Bàng còn là một thảm thực vật 

xanh thẳm, rậm rạp. Đây là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động vật và thực vật quý hiếm, 

nhiều loài có tên trong Sách Đỏ đang được nhà nước bảo tồn nghiêm ngặt. Dòng sông Son hiền 

hòa, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đàn cá bơi lội tung tăng, ngày đêm uốn lượn chảy 

quanh những dãy núi sừng sững, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình làm say đắm lòng 

người.  

(Sưu tầm) 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào của nước ta? 



A. Quảng Trị 
B. Quảng Bình 
C. Quảng Nam 
D. Quảng Ngãi 

Câu 2: Hang động nào tại đây được mệnh danh là hang động tự nhiên lớn nhất thế 
giới? 

A. Động Phong Nha 
B. Động Tiên Sơn 
C. Động Thiên Đường 
D. Hang Sơn Đoòng 

Câu 3: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các DANH TỪ có trong bài đọc? 

A. lấp lánh, tráng lệ, kỳ vĩ, hoang sơ 
B. uốn lượn, chảy xiết, ngỡ ngàng, bảo tồn 
C. hang động, thạch nhũ, dòng sông, khu rừng 
D. trong vắt, xanh thẳm, rậm rạp, hiền hòa 

Câu 4: Các ĐỘNG TỪ có trong câu: "Dòng sông Son hiền hòa, ngày đêm uốn lượn 
chảy quanh những dãy núi sừng sững." là: 

A. dòng sông, dãy núi 
B. uốn lượn, chảy 
C. hiền hòa, sừng sững 
D. ngày đêm, quanh 

Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 
(Viết khoảng 3 - 5 câu) 

Gợi ý: Em thấy Phong Nha - Kẻ Bàng có đẹp không? Cảnh sắc nơi đây khiến em cảm 
thấy thế nào? Em có mong ước được đến thăm nơi đây không? 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

Câu 6: Đọc 2 câu văn sau được trích từ bài đọc: 



(1) "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình." 
(2) "Dòng sông Son hiền hòa ngày đêm uốn lượn chảy quanh những dãy núi sừng sững." 

Em hãy tìm và xếp các danh từ trong hai câu trên vào khung dưới đây: 

Nhóm Danh từ Các từ tìm được  
            
            Danh từ chung 

 
 
 

            
            Danh từ riêng 

 
 
 

 
Câu 7: Chọn các danh từ trong ngoặc (du khách, hang động, bức tranh, thiên nhiên) để 
điền vào chỗ trống thích hợp: 

a) Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được ........................................ ban tặng hệ thống 
........................................ vô cùng kỳ vĩ và tuyệt đẹp. 

b) Cảnh sắc nơi đây giống như một ........................................ thủy mặc làm say đắm biết 
bao ........................................ tới thăm. 

Câu 8: Em hãy sửa lại các tên cơ quan, tổ chức sau đây cho đúng quy tắc viết hoa: 

- nhà xuất bản kim đồng  ➔ 
................................................................................................................................................ 

- đài truyền hình việt nam  ➔  

................................................................................................................................................ 

- bệnh viện nhi trung ương  ➔  

................................................................................................................................................ 

- trường trung học cơ sở chu văn an  ➔  

................................................................................................................................................ 

Câu 9: Sắp xếp các từ sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái để dễ tra cứu từ điển: 

(thạch nhũ, di sản, nguyên sinh, kiến tạo, bảo tồn) 



................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
     Đề bài: Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
 


